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...........................................

Số:…………..……….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  ……..………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..


BẢNG TỔNG HỢP CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI
Công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân năm 20.........
của .....................................................................................

          
      Kính gửi:......................................................................................
                     .......................................................................................

I. TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ CƠ BẢN
	S

 TT
	Công tác nghiệp vụ cơ bản (NVCB)    chủ trì thực hiện
	Điểm đơn vị            tự tổng hợp
	Điểm chấm qua phúc tra/kiểm tra
(nếu có)

	
	Tên công tác
	Số lượng
	Tổng số
	Điểm trung bình
	Tổng số
	Điểm trung bình

	1
	Điều tra cơ bản
	
	
	
	
	

	1.1
	Xã, phường, thị trấn (cấp xã)
	
	
	
	
	

	1.2
	Cơ quan
	
	
	
	
	

	1.3
	Tổ chức
	
	
	
	
	

	1.4
	Doanh nghiệp
	
	
	
	
	

	1.5
	Địa bàn, khu vực trọng điểm
	
	
	
	
	

	1.6
	Mục tiêu
	
	
	
	
	

	1.7
	Tuyến
	
	
	
	
	

	1.8
	Lĩnh vực
	
	
	
	
	

	1.9
	Hệ loại đối tượng
	
	
	
	
	

	2
	Sưu tra
	
	
	
	
	

	2.1
	Cá nhân đối tượng
	
	
	
	
	

	2.2
	Theo hệ loại đối tượng
	
	
	
	
	

	2.3
	Theo địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm
	
	
	
	
	

	3
	Xác minh hiềm nghi
	
	
	
	
	

	3.1
	Cá nhân
	
	
	
	
	

	3.2
	Tổ chức
	
	
	
	
	

	3.3
	Việc, hiện tượng
	
	
	
	
	

	4
	Đấu tranh chuyên án
	
	
	
	
	

	4.1
	Chuyên án trinh sát
	
	
	
	
	

	4.2
	Chuyên án truy xét
	
	
	
	
	

	5
	Cộng tác viên bí mật 
	
	
	
	
	

	5.1
	Đặc tình
	
	
	
	
	

	5.2
	Cộng tác viên danh dự
	
	
	
	
	

	5.3
	Cơ sở bí mật
	
	
	
	
	

	6
	Hộp thư bí mật
	
	
	
	
	

	7
	Nhà nghiệp vụ
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	

	Điểm trung bình
	
	
	
	
	


II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ XẾP LOẠI CÔNG TÁC NVCB ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, TẬP THỂ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
1. Tổng hợp kết quả xếp loại công tác NVCB đối với cá nhân
1.1. Cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy
	STT
	Đơn vị hoặc đoàn phúc tra/kiểm tra thực hiện 
(nếu có)
	Cấp lãnh đạo, chỉ huy
	Tổng số phụ trách, thực hiện công tác NVCB
	Tổng số không được xếp loại
	Tổng số được xếp loại
	Kết quả xếp loại

	
	
	
	
	
	
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Kém

	1 
	Kết quả đơn vị tổng hợp
	Cấp Cục và tương đương

	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	Cấp Phòng và tương đương
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	Cấp Huyện và tương đương
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	
	Cấp Đội và tương đương
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	
	Cấp xã
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	

	7 
	Kết quả qua phúc tra/kiểm tra (nếu có)
	Cấp Cục và tương đương
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	
	Cấp Phòng và tương đương
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	
	Cấp Huyện và tương đương
	
	
	
	
	
	
	

	10 
	
	Cấp Đội và tương đương
	
	
	
	
	
	
	

	11 
	
	Cấp xã
	
	
	
	
	
	
	

	12 
	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	


Lý do số cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy không được xếp loại:..................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

1.2. Cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy

	STT
	Đơn vị hoặc đoàn phúc tra/kiểm tra thực hiện (nếu có)
	Tổng số thực hiện công tác NVCB
	Tổng số không được xếp loại
	Tổng số được xếp loại
	Kết quả xếp loại

	
	
	
	
	
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Kém

	1 
	Kết quả đơn vị tổng hợp 
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	Kết quả qua phúc tra/ kiểm tra (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	


Lý do số cá nhân không được xếp loại:...................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
2. Tổng hợp kết quả xếp loại công tác NVCB đối với tập thể đơn vị trực thuộc
 (nếu có)
	STT
	Đơn vị hoặc đoàn phúc tra/ kiểm tra thực hiện (nếu có)
	Tổng số đơn vị trực thuộc
	Kết quả xếp loại 

	
	
	
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Kém

	1 
	Kết quả đơn vị tổng hợp
	
	
	
	
	

	2 
	Kết quả qua phúc tra/kiểm tra (nếu có)
	
	
	
	
	


III. TIÊU CHÍ CÔNG TÁC NVCB KÈM THEO  

	S

TT
	Nội dung tiêu chí
	Đơn vị tự đánh giá
	Kết quả phúc tra/kiểm tra
(nếu có)

	
	
	Đạt
	Không đạt
	Đạt
	Không đạt

	1 
	Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, bảo đảm chất lượng, tiến độ, đúng thời hạn các văn bản, chỉ đạo của cấp trên về công tác NVCB
	
	
	
	

	2 
	Thực hiện đạt chỉ tiêu công tác NVCB được giao
	
	
	
	

	3 
	Thực hiện vượt chỉ tiêu công tác NVCB được giao
	
	
	
	

	4 
	Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ xếp loại Kém về công tác NVCB không vượt quá 05% tổng số cán bộ, chiến sĩ phải thực hiện công tác NVCB của đơn vị
	
	
	
	


Lý do tiêu chí không đạt:.......................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

IV. TỔNG HỢP CHUNG

1. Kết quả chấm điểm, xếp loại do đơn vị tự tổng hợp:

- Điểm trung bình đạt được:...................
- Mức xếp loại:....................................... 

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu: VT,.....
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu
, cấp bậc, họ tên, chức vụ)




2. Kết quả chấm điểm, xếp loại qua phúc tra/kiểm tra
 (nếu có):

Đoàn phúc tra/kiểm tra thực hiện theo: 
....................................................... ..................................................................................................................................

Đã trực tiếp phúc tra/kiểm tra kết quả chấm điểm, xếp loại công tác NVCB năm 20........ của đơn vị:...........................................................................................
Kết quả:

- Điểm trung bình đạt được:...................

- Mức xếp loại:......................................

                                              ......................, ngày ..... tháng ..... năm 20.......
	TM. ĐOÀN PHÚC TRA/ 

KIỂM TRA 

(Ký, cấp bậc, họ tên, chức vụ)


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐƯỢC PHÚC TRA/KIỂM TRA
(Ký, đóng dấu
, cấp bậc, họ tên, chức vụ)
	THƯ KÝ ĐOÀN 

PHÚC TRA/KIỂM TRA

(Ký, cấp bậc, họ tên)

















TỐI MẬT








� Tên đơn vị cấp trên một cấp của đơn vị chấm điểm, xếp loại.


� Tên đơn vị chấm điểm, xếp loại.


� Đơn vị chấm điểm, xếp loại.


Ghi chú: Mẫu TT1 áp dụng đối tập thể các đơn vị được quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số  75/2021/TT-BCA ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an.


� Lãnh đạo, chỉ huy đối với các đơn vị trực thuộc Bộ khối Cảnh sát, Giám đốc, Phó Giám đốc Công an cấp tỉnh.


� Đơn vị trực thuộc (có chức năng, nhiệm vụ trực tiếp thực hiện công tác NVCB) như: Đối với các cục nghiệp vụ thì là các phòng nghiệp vụ; đối với Công an cấp tỉnh thì là các phòng nghiệp vụ và tương đương, Công an cấp huyện; đối với Công an cấp huyện thì là các đội nghiệp vụ và tương đương, Công an cấp xã; Công an cấp xã thì không có đơn vị trực thuộc.


� Đơn vị không có dấu tròn thì không đóng dấu.


� Đoàn phúc tra/kiểm tra ghi nhận kết quả trực tiếp trên biểu mẫu (bản phô tô); được ký xác nhận để đoàn phúc tra/kiểm tra lưu giữ làm căn cứ lập biên bản phúc tra/kiểm tra hoặc báo cáo kết quả phúc tra/kiểm tra của cả đợt.


� Ghi số ký hiệu văn bản (Quyết định, Kế hoạch,…) ngày/tháng/năm ban hành, đơn vị/địa phương ban hành.


� Đơn vị không có dấu tròn thì không đóng dấu.
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